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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Nghiên cứu kích thích cho cá bống sao (Boleophthalums boddarti)sinh sản bằng HCG, LRHa và Não thuỳ
2. Mục tiêu của sáng kiến: Tìm ra được loại kích dục tố phù hợp để sinh sản nhân tạo cá bống sao. Góp phần bổ sung tư liệu về hiệu quả sinh sản của cá bống sao để ứng dụng liều lượng kích thích tố có hiệu quả nhất vào thực tế sản xuất.

3. Mô tả nội dung sáng kiến (giải pháp) 
	Nghiệm Thức

(NT)
	Kích Dục Tố
	Kết quả mong đợi

	
	HCG
	LRHa
	Não Thuỳ
	

	NT 1
	2000 UI/kg cá cái
	80 mg/kg cá cái
	5 g/kg cá cái
	Tiêm vào cá

======>
	Tìm ra được hàm lượng HCG, LRHa và Não thuỳ để cho cá bống sao sinh sản tốt nhất, tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ nở cao (trong 7 nghiệm thức sinh sản)

	NT 2
	2500 UI/kg cá cái
	100 mg/kg cá cái
	10 g/kg cá cái
	
	

	NT 3
	3000 UI/kg cá cái
	120 mg/kg cá cái
	15 g/kg cá cái
	
	

	NT 4
	3500 UI/kg cá cái
	140 mg/kg cá cái
	20 g/kg cá cái
	
	

	NT 5
	4000 UI/kg cá cái
	160 mg/kg cá cái
	25 g/kg cá cái
	
	

	NT 6
	4500 UI/kg cá cái
	180 mg/kg cá cái
	30 g/kg cá cái
	
	

	NT 7
	5000 UI/kg cá cái
	200 mg/kg cá cái
	35 g/kg cá cái
	
	

	Đối chứng
	Không tiêm
	Không tiêm
	Không tiêm
	
	


Thí nghiệm được tiến hành hoàn toàn ngẫu nhiên trên 72 cặp cá bố mẹ. Gồm 3 thí nghiệm mỗi thí nghiệm gồm 8 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức được bố trí một cách ngẫu nhiên và được lặp lại 3 lần. 

Cá được tiêm tại vị trí tiêm là gốc vi ngực. Liều tiêm cho cá đực bằng ½ liều tiêm cá cái. Cá được tiêm là cá có tuyến sinh dục ở giai đoạn I và II, thời gian tiêm vào 20 giờ.

Sau khi tiêm kích dục tố, cá được bố trí theo cặp một cách ngẫu nhiên trong thùng xốp, mực nước 10-12 cm. Mật độ bố trí 1 cặp cá 1 thùng xốp. 

Trong quá trình theo dõi sự sinh sản của cá sẽ chọn ra những nghiệm thức có tỷ lệ thành thục tốt nhất sẽ tiến hành sinh sản nhân tạo để đánh giá các chỉ tiêu tỷ lệ cá đẻ, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở.

4. Phạm vi áp dụng:  Được áp dụng trong bài giảng kỹ thuật sản xuất giống cá tại Trường đại học Trà Vinh. 
5. Thời gian áp dụng: Tháng 09 năm 2020 đến nay

6. Hiệu quả sáng kiến (giải pháp): 

          - Tìm ra được hàm lượng các loại kích dục tố HCG 5000 UI/kg cá cái, LRHa 160 mg/cá cái và Não Thuỳ 25 mg/kg cá cái thì cá bống sao sẽ đạt giai đoạn thành thục sinh dục tốt nhất trong các loại kích dục tố còn lại. 
        - Giúp em 01 sinh viên làm đề tài nghiên cứu cấp trường.

        - Kết quả nghiên cứu giúp giảng viên áp dụng kiến thức này vào thực tế giảng dạy các môn học kỹ thuật nuôi và sản xuất giống cá.
+ Kỹ thuật tiêm, sinh sản cá bống sao
+ Sử dụng hiệu quả lượng kích dục tố để kích thích sinh sản cá bống sao.

